
THỨTIẾT 10.1 10.2 10.3 10.4 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12.1 12.2 12.3 12.4

1 Sử - Hiền Văn - T.Hiếu GD - Tư Hoá - Nghĩa Toán - Thu Tin - Sơn CNghệ - Thuận Sử - V.Tuấn Sinh - Quyết GD - Huế NNgữ - B.Minh Địa - L.Lan Hoá - Huy

2 GD - Huế Văn - T.Hiếu NNgữ - P.Lan Sử - V.Tuấn Hoá - Nghĩa Sử - Hiền Văn - Liên Sinh - Quyết Địa - L.Lan NNgữ - B.Minh Lý - Ly Sinh - V.Hà CNghệ - Thuận

3 NNgữ - Trung Sử - Nga Tin - Sơn NNgữ - P.Lan Sinh - V.Hà Lý - Ly Văn - Liên Địa - L.Lan Tin - Đ.Tuấn Hoá - Huy Sử - V.Tuấn GD - Tư Toán - Nguyền

4 CNghệ - Sĩ NNgữ - Trung Sinh - Quyết Toán - Tr.Hiếu Tin - Đ.Tuấn Toán - Thu NNgữ - P.Lan Hoá - Kiều CNghệ - Thuận Sinh - V.Hà Toán - Lâm Văn - Trang Toán - Nguyền

5 Toán - Tr.Hiếu Tin - Sơn Toán - Nguyền CNghệ - Sĩ GD - Huế Toán - Thu Hoá - Kiều Văn - Liên NNgữ - P.Lan Lý - Ly Toán - Lâm Văn - Trang Tin - Đ.Tuấn

1 Hoá - Nghĩa GD - Tư Sử - Hiền Văn - Ngần Toán - Thu Tin - Sơn Địa - L.Lan Lý - Vân GD - Huế Tin - Đ.Tuấn NNgữ - B.Minh Hoá - Huy NNgữ - Tr.Minh

2 Sử - Hiền Lý - Bách Hoá - Nghĩa Văn - Ngần Sinh - V.Hà NNgữ - P.Lan Lý - Vân GD - Huế CNghệ - Thuận Toán - Nguyền GD - Tư NNgữ - B.Minh Lý - Ly

3 Địa - Huân Hoá - Nghĩa NNgữ - P.Lan GD - Tư Địa - L.Lan Lý - Ly Hoá - Kiều Văn - Liên Lý - Vân Toán - Nguyền Văn - T.Hiếu Sử - V.Tuấn Sinh - V.Hà

4 Tin - Sơn Sử - Nga CNghệ - Sĩ NNgữ - P.Lan CNghệ - Thuận Hoá - Kiều GD - Huế Văn - Liên Tin - Đ.Tuấn NNgữ - B.Minh Văn - T.Hiếu Lý - Ly Sử - V.Tuấn

5 Lý - Vân CNghệ - Sĩ Địa - Huân ToánTC - Tr.Hiếu NNgữ - P.Lan Toán - Thu Sử - V.Tuấn CNghệ - Thuận Hoá - Kiều Văn - T.Hiếu Tin - Đ.Tuấn Sinh - V.Hà Toán - Nguyền

1 SửTC - Hiền Hoá - Nghĩa Tin - Sơn Toán - Tr.Hiếu CNghệ - Thuận Văn - Ngần Toán - N.Ngọc Sinh - Quyết Lý - Vân Sử - V.Tuấn GDTC - Tư NNgữ - B.Minh Địa - L.Lan

2 Lý - Vân Sinh - Quyết Văn - H.Hà Toán - Tr.Hiếu Hoá - Nghĩa ToánTC - Thu Toán - N.Ngọc Tin - Sơn Sử - V.Tuấn NNgữ - B.Minh Địa - L.Lan CNghệ - Thuận ToánTC - Nguyền

3 ToánTC - Tr.Hiếu Lý - Bách Văn - H.Hà Sử - V.Tuấn Lý - Ly NNgữ - P.Lan CNghệ - Thuận NNgữ - Trung Toán - Lâm Địa - L.Lan Hoá - Huy Tin - Đ.Tuấn Sinh - V.Hà

4 NNgữ - Trung Toán - Nguyền CNghệ - Sĩ Văn - Ngần NNgữ - P.Lan Sinh - V.Hà Lý - Vân Hoá - Kiều Văn - Liên Lý - Ly Văn - T.Hiếu Hoá - Huy Văn - Trang

5 CNghệ - Sĩ Văn - T.Hiếu Lý - Vân Tin - Sơn Tin - Đ.Tuấn Hoá - Kiều NNgữ - P.Lan Toán - N.Ngọc Văn - Liên Toán - Nguyền ToánTC - Lâm Lý - Ly Văn - Trang

1 Toán - Tr.Hiếu CNghệ - Sĩ Hoá - Nghĩa Sinh - Quyết Toán - Thu Văn - Ngần Tin - Sơn CNghệ - Thuận LýTC - Vân Văn - T.Hiếu Hoá - Huy NNgữ - B.Minh NNgữ - Tr.Minh

2 Toán - Tr.Hiếu Toán - Nguyền Sử - Hiền CNghệ - Sĩ ToánTC - Thu Văn - Ngần Tin - Sơn Lý - Vân NNgữ - P.Lan Văn - T.Hiếu NNgữ - B.Minh Toán - Linh Địa - L.Lan

3 Sinh - Quyết Toán - Nguyền Văn - H.Hà Lý - Vân Văn - Liên CNghệ - Thuận NNgữ - P.Lan NNgữ - Trung Toán - Lâm SửTC - V.Tuấn Địa - L.Lan ToánTC - Linh Hoá - Huy

4 Văn - Ngần NNgữ - Trung Toán - Nguyền Địa - Huân NNgữ - P.Lan LýTC - Ly Sinh - Quyết Toán - N.Ngọc Hoá - Kiều CNghệ - Thuận Sinh - V.Hà SửTC - V.Tuấn Văn - Trang

5 Tin - Sơn Địa - Huân Lý - Vân SửTC - V.Tuấn Lý - Ly NNgữ - P.Lan HoáTC - Kiều Toán - N.Ngọc Văn - Liên ToánTC - Nguyền Toán - Lâm Văn - Trang GD - Tư

1 Văn - Ngần Tin - Sơn SửTC - Hiền Hoá - Nghĩa Sử - V.Tuấn GD - Huế Toán - N.Ngọc LýTC - Vân Sinh - Quyết Địa - L.Lan CNghệ - Thuận GDTC - Tư NNgữ - Tr.Minh

2 Văn - Ngần ToánTC - Nguyền NNgữ - P.Lan Tin - Sơn LýTC - Ly CNghệ - Thuận Văn - Liên NNgữ - Trung Toán - Lâm GDTC - Huế Sinh - V.Hà Địa - L.Lan SửTC - V.Tuấn

3 NNgữ - Trung SửTC - Nga Toán - Nguyền NNgữ - P.Lan Văn - Liên Địa - L.Lan LýTC - Vân Tin - Sơn ToánTC - Lâm Sinh - V.Hà SửTC - V.Tuấn Toán - Linh Lý - Ly

4 Hoá - Nghĩa NNgữ - Trung ToánTC - Nguyền Lý - Vân Văn - Liên Sinh - V.Hà Sinh - Quyết HoáTC - Kiều NNgữ - P.Lan Hoá - Huy Lý - Ly Toán - Linh GDTC - Tư

5 SHL - Quyết SHL - Nghĩa SHL - Vân SHL - Ngần SHL - Ly SHL - Hiền SHL - Sơn SHL - Hiển SHL - Huế SHL - Huy SHL - Tư SHL - Thuận SHL - L.Lan
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THỨ TIẾT BI.1 BI.2 BII.1 CI.3 CI.4 CI..5 Sân TD Sân TD Sân TD

1

2 Toán12.1 - Nguyền NNgữ 12.2- B.Minh Văn12.4 - Trang TD10.1 - H.Ngọc TD12.3 - N.Minh TD11.5 - Hiển

3 Toán12.1 - Nguyền Toán12.2 - Lâm HóaTC11.5 - Kiều Văn12.4 - Trang QP10.1 - Nga QP12.3- N.Minh HóaTC11.5 - Kiều

4 NNgữ 12.1- B.Minh Toán12.2 - Lâm Toán12.4 - Nguyền TD10.1 - H.Ngọc TD12.3 - N.Minh TD11.5 - Hiển

5 QP11.5 - H.Ngọc

1

2 Văn12.3 - Trang Nghề 11.1 - Phong TD11.3 - Hiển TD12.4 - N.Minh

3 Văn 12.3- Trang Nghề 11.1 - Phong ToánTC11.3 - N.Ngọc QP12.4- N.Minh

4 NNgữ 12.3- B.Minh Nghề 11.1 - Phong TD11.3 - Hiển TD12.4 - N.Minh

5 QP11.3 - Hiển

1

2 NNgữ 12.2- B.Minh Toán12.3 - Nguyền NNgữ12.4 - Tr.Minh TD12.1 - N.Minh TD10.3 - H.Ngọc TD11.4 - Hiển

3 Văn12.2 - T.Hiếu Toán12.3 - Nguyền NNgữ12.4 - Tr.Minh QP12.1- N.Minh QP10.3 - Nga TD10.4 - Hiển QP11.4 - H.Ngọc

4 Văn12.2 - T.Hiếu NNgữ 12.3- B.Minh Toán12.4 - Nguyền TD12.1 - N.Minh TD10.3 - H.Ngọc QP10.4 - Nga TD11.4 - Hiển

5 TD10.4 - Hiển

1

2 Văn12.1 - T.Hiếu Nghề 11.2 - Thuận Nghề 11.4 - V.Hà QP11.1 - H.Ngọc TD12.2 - N.Minh

3 Văn12.1 - T.Hiếu Nghề 11.2 - Thuận Nghề 11.4 - V.Hà TD11.1 - Hiển QP12.2- N.Minh

4 NNgữ 12.1- B.Minh HóaTC11.1 - Nghĩa Nghề 11.2 - Thuận Nghề 11.4 - V.Hà TD12.2 - N.Minh

5 TD11.1 - Hiển

1

2 Nghề 11.3 - Quyết Nghề 11.5 - Sĩ TD10.2- H.Ngọc TD11.2 - Hiển

3 Nghề 11.3 - Quyết HóaTC11.2  - Kiều Nghề 11.5 - Sĩ QP10.2- Nga

4 Nghề 11.3 - Quyết Nghề 11.5 - Sĩ TD10.12- H.Ngọc TD11.2 - Hiển

5 QP11.2 - Hiển
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THỨ TIẾT 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2

1 NNgữ - Trung Văn - T.Hiếu GD - Huế Văn - Trang Địa - Huân Sinh - Quyết Lý - Phong Văn - H.Hà

2 Văn - T.Hiếu Địa - Huân Tin - Đ.Tuấn NNgữ - Trung Toán - Tr.Hiếu CNghệ - Thuận Sử - Nga Lý - Phong

3 Văn - T.Hiếu Lý - Phong Địa - Huân Tin - Đ.Tuấn Tin - Sơn NNgữ - B.Minh GD - Tư Toán - N.Ngọc

4 Tin - Sơn Toán - Thu Sử - Hiền CNghệ - Sĩ Văn - Liên Toán - Tr.Hiếu Sinh - V.Hà Toán - N.Ngọc

5 Toán - Thu GD - Tư Toán - Lâm Sinh - V.Hà Hoá - Kiều Toán - Tr.Hiếu Toán - N.Ngọc CNghệ - Thuận

1 Toán - Thu Sử - Nga Văn - Trang NNgữ - Trung Tin - Sơn Địa - Huân Văn - H.Hà Lý - Phong

2 Địa - Huân Toán - Thu NNgữ - Trung Nhạc - Hòa NNgữ - B.Minh GD - Huế Sử - Nga Văn - H.Hà

3 MT - Ý Văn - T.Hiếu Sinh - V.Hà Tin - Đ.Tuấn Hoá - Kiều NNgữ - B.Minh NNgữ - P.Lan Hoá - Huy

4 Sinh - Quyết Văn - T.Hiếu Tin - Đ.Tuấn Sinh - V.Hà GD - Huế Tin - Sơn Hoá - Huy NNgữ - P.Lan

5 HĐTN - Ý CNghệ - Thuận CNghệ - Sĩ GD - Huế Sinh - Quyết Toán - Tr.Hiếu Sinh - V.Hà Toán - N.Ngọc

1 Nhạc - Hòa Địa - Huân Văn - Trang NNgữ - Trung Lý - Phong Sinh - Quyết Văn - H.Hà Sử - Nga

2 Hoá - Huy NNgữ - Trung Văn - Trang Địa - Huân CNghệ - Thuận Lý - Phong Toán - N.Ngọc Văn - H.Hà

3 NNgữ - Trung Hoá - Huy Lý - Phong Văn - Trang NNgữ - B.Minh Toán - Tr.Hiếu Toán - N.Ngọc Văn - H.Hà

4 GD - Tư Toán - Thu Sinh - V.Hà Toán - Lâm Toán - Tr.Hiếu Hoá - Kiều CNghệ - Thuận Tin - Đ.Tuấn

5 Văn - T.Hiếu Toán - Thu Toán - Lâm Sử - Hiền Toán - Tr.Hiếu Văn - Ngần Tin - Đ.Tuấn Sinh - V.Hà

1 CNghệ - Thuận HĐTN - Ý NNgữ - Trung Văn - Trang Toán - Tr.Hiếu Địa - Huân Lý - Phong Văn - H.Hà

2 Địa - Huân NNgữ - Trung MT - Ý Văn - Trang Sử - Hiền NNgữ - B.Minh Văn - H.Hà NNgữ - P.Lan

3 Lý - Phong MT - Ý Văn - Trang Toán - Lâm NNgữ - B.Minh Tin - Sơn NNgữ - P.Lan Hoá - Huy

4 Toán - Thu Tin - Sơn Toán - Lâm Lý - Phong Sinh - Quyết Hoá - Kiều Hoá - Huy Toán - N.Ngọc

5 Toán - Thu Sinh - Quyết Toán - Lâm Sử - Hiền Văn - Liên Văn - Ngần Toán - N.Ngọc GD - Tư

1 Lý - Phong Nhạc - Hòa NNgữ - Trung Địa - Huân Văn - Liên MT - Ý Văn - H.Hà Sinh - V.Hà

2 Sử - Nga Lý - Phong Nhạc - Hòa MT - Ý Văn - Liên Văn - Ngần Văn - H.Hà Địa - L.Lan

3 NNgữ - Trung Văn - T.Hiếu Sử - Hiền Toán - Lâm Địa - Huân Văn - Ngần Địa - L.Lan NNgữ - P.Lan

4 Văn - T.Hiếu NNgữ - Trung Địa - Huân Toán - Lâm MT - Ý Sử - Hiền NNgữ - P.Lan Sử - Nga

5 SHL - Hòa SHL - Phong SHL - Ý SHL - Trung SHL - H.Ngọc SHL - Huân SHL - H.Hà SHL - Nga
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THỨ TIẾT BII.1 BII.2 Sân TD Sân TD Sân TD Sân TD

1 TD7.1 - Hiển

2 CNghệ - Sĩ

3 TD7.1 - Hiển

4

5

1 TD6.2 - H.Ngọc

2 GDĐP6.2 - Liên

3 TD6.2 - H.Ngọc

4 GDĐP6.2 - Huân

5

1 TD9.2 - N.Minh TD8.1 - H.Ngọc

2 Nhạc8.1 - Hòa Tin9.2 - Đ.Tuấn

3 TD9.2 - N.Minh TD8.1 - H.Ngọc

4 Nhạc9.2 - Hòa

5

1 TD6.1 - H.Ngọc TD9.1 - N.Minh

2 Tin9.1 - Đ.Tuấn GDĐP6.1 - Huân

3 TD6.1 - H.Ngọc TD9.1 - N.Minh

4 Nhạc9.1 - Hòa GDĐP6.1 - Liên

5

1 TD7.2 - Hiển TD8.2 - H.Ngọc

2 Nhạc8.2 - Hòa CNghệ7.2 - Sĩ

3 TD7.2 - Hiển TD8.2 - H.Ngọc
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